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BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026
FEE SCHEDULE FOR SCHOOL YEAR 2025 - 2026 

HỌC PHÍ TUITION FEE

QUARTERLY PAYMENTANNUAL TUITION BI-ANNUAL PAYMENTMẪU GIÁO (KINDERGARTEN)

THANH TOÁN
THEO QUÝ

(3 years - 4 years) 

(4 years - 5 years) 198,000,000

101,500,000 50,100,000

TIỂU HỌC (PRIMARY)

Nursery | KG1 (3 tuổi - 4 tuổi)

Reception | KG2 (4 tuổi - 5 tuổi)

Y1 | Preschool (5 tuổi - 6 tuổi) (5 years - 6 years) 230,000,000 118,000,000 58,200,000

Y2 | G1 (6 tuổi - 7 tuổi) (6 years - 7 years) 

315,000,000 161,400,000 79,700,000(7 years - 8 years) Y3 | G2 (7 tuổi - 8 tuổi)

(8 years - 9 years) Y4 | G3 (8 tuổi - 9 tuổi)

(9 years - 10 years) Y5 | G4 (9 tuổi - 10 tuổi)

(10 years - 11 years) Y6 | G5 (10 tuổi - 11 tuổi)

330,000,000 169,100,000 83,500,000

TRUNG HỌC (SECONDARY)

Y7 | G6 (11 tuổi - 12 tuổi) (11 years - 12 years) 

405,000,000 207,560,000 102,500,000(12 years - 13 years) Y8 | G7 (12 tuổi - 13 tuổi)

(13 years - 14 years) Y9 | G8 (13 tuổi - 14 tuổi)

Y10 | G9 (14 tuổi - 15 tuổi) (14 years - 15 years) 475,000,000 243,400,000 120,200,000

(15 years - 16 years) Y11 | G10 (15 tuổi - 16 tuổi)

Y12 | G11 (16 tuổi - 17 tuổi) (16 years - 17 years) 

(17 years - 18 years) 

570,000,000 292,100,000 144,280,000

Y13 | G12 (17 tuổi - 18 tuổi)

188,000,000

218,000,000

299,200,000

313,500,000

384,700,000

451,250,000

541,500,000

THANH TOÁN THEO
NỬA NĂM

THANH TOÁN
THEO NĂM

ƯU ĐÃI TUYỂN
SINH SỚM   5%

THỜI HẠN THANH TOÁN TERMS OF PAYMENT

Thanh Toán Theo Năm: Thanh toán trước ngày 18/08/2024. Nếu phụ
huynh thanh toán trước ngày 31/05/2025 sẽ được giảm 5% ưu đãi đăng
ký sớm.

Annual Payment: Annual payment is due before 18/08/2024. If
payment is effected before 31st May 2025, a 5% promotion is
granted. 

Thanh Toán Theo Nửa Năm: Thanh toán trước ngày 18/08/2025 và
trước ngày 23/01/2026.

Thanh Toán Theo Quý: Thanh toán trước ngày 18/08/2025, trước ngày
01/11/2025, trước ngày 06/02/2026, trước ngày 08/04/2026.

Bi-Annual Payments: Bi-annual payments are due before 18/08/2025
and before 23/01/2026.

Quarterly Payments: Quarterly payments are due before 18/08/2025,
before 30/10/2025, before 23/01/2026 and before 07/04/2026.

Thanh Toán Theo Tháng: Thanh toán hàng tháng có thể được chấp
nhận khi được yêu cầu và trong các trường hợp đặc biệt.

Monthly Payments: Monthly payments may be accepted in
exceptional cases and upon inquiry.

18/08/2025 - 29/10/2025 30/10/2025 - 22/01/2026 23/01/2026 - 06/04/2026 07/04/2026 - 19/06/2026

A TRUE INTERNATIONAL SCHOOL IN THE CENTER OF VIETNAM
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CÁC PHÍ KHÁC ADDITIONAL FEES MỨC PHÍ / FEE (VND)

Phí Đăng Ký Application and Admission one-off 5,000,000

Phí Nhập Học (Mầm Non) Enrolment Preschool one-off 10,000,000

Phí Đăng Ký: Là khoản phí không hoàn lại, được thanh toán khi phụ
huynh quyết định chính thức nộp đơn vào trường.

Application And Admission: A non-refundable application and
admissions fee is payable when parents decide to formally apply to
the school.

Phí Nhập Học: Là khoản phí không hoàn lại, được thanh toán để xác
nhận chỗ học của học sinh tại trường.  

Enrolment Fee: A non-refundable enrolment fee is payable to confirm
a newly enrolled student's place at the school.

Phí Nhập Học
(Tiểu Học & Trung Học)

Enrolment Primary and
Secondary School one-off

20,000,000

Phí Phát Triển Trường Học & Cơ Sở Vật Chất: Là khoản phí thường
niên áp dụng cho tất cả học sinh, bắt đầu từ quý mà học sinh nhập
học. Việc thanh toán phí vào tháng 5 sẽ đảm bảo giữ chỗ học cho học
sinh trong năm học tới. 
Lưu ý: Khoản phí này không được hoàn trả.

Campus And School Development Fee: The development fee is due
annually for every student starting from the quarter in which the
student joins the school. Payment of the development fee in May
guarantees a place for the student at the school, and it is non-
refundable. 

Phí Cơ Sở Vật Chất &
Phát Triển Trường

Campus & School Development Annual
25,000,000

Học Thử (Tối Đa 3 Ngày) Trial Days (Up To Three) Miễn Phí, Bao Gồm Bữa Ăn (Complimentary, With Meals Included)

Tiếng Anh Hỗ Trợ EAL Support Programme Annual 25,000,000

Phí Bữa Ăn Meals and Snacks
Đóng 1 lần (Annual) Đóng 2 lần/ năm (Bi-Annual) Đóng hàng Quý (Quarterly)

22,000,000 11,000,000 5,500,000

Dã Ngoại Hoặc Cắm Trại School Camps and Social Outings Tùy Theo Chi Phí Thực Tế (Dependent On Activity)

Hoạt Động Ngoại Khóa Extra-Curricular Activities Tùy Theo Chi Phí Thực Tế (Dependent On Activity)

Máy Tính Laptop Laptop Computer 
Bắt Buộc Học Sinh Cấp 2 Phải Có

(Required for all Secondary students)

Đồng Phụ Đi Học & Thể Dục
(Mỗi bộ gồm Áo Thun, đi kèm
Quần hoặc Chân Váy)

PE & Regular Uniform Kits (Each kit
includes Shirt + Shorts / Skirt + Cap) 

500,000

Chương Trình Tiếng Anh Hỗ Trợ: Trường cung cấp chương trình hỗ
trợ tiếng Anh với mức phí hợp lý dành cho những học sinh chưa đủ
trình độ tiếng Anh để tham gia đầy đủ vào chương trình học thuật.

English Support Programme: The school offers students, whose
English level is not yet sufficient to full participate in the academic
programme, English support for a moderate fee.

A TRUE INTERNATIONAL SCHOOL IN THE CENTER OF VIETNAM
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Thời Gian Học Thử: Học sinh có thể tham gia học thử ba ngày miễn
phí tại trường trước khi quyết định đăng ký.

Trial Period: Students may participate in a complimentary three-day
trial at the school before making a decision to enrol.

EAL (Tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Bổ Sung) được cung cấp để hỗ
trợ những học sinh có trình độ tiếng Anh chưa đủ để tham gia đầy đủ
vào việc học. Kế hoạch hỗ trợ được xác định thông qua trao đổi với
giáo viên chủ nhiệm, dựa trên nhu cầu của học sinh, nhằm đảm bảo
sự tiến bộ trong học tập.

EAL (English as an Additional Language) is available to support
students whose English proficiency may hinder full engagement in
their learning. The plan is determined in consultation with the head
teacher, based on the student's needs, to ensure proper academic
progress. 

Bữa Chính Và Bữa Phụ: Trường cung cấp các bữa chính và bữa phụ
cân bằng, lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Thực đơn có thể được điều
chỉnh để phù hợp với tình trạng sức khỏe, chế độ ăn đặc biệt hoặc
tín ngưỡng của học sinh theo yêu cầu từ gia đình.

Meals And Snacks: The school provides well-balanced, healthy and
nutritious meals and snacks. The menu can be adjusted to
accommodate students' health, special dietary requirements, or
beliefs, upon request from the family.

A TRUE INTERNATIONAL SCHOOL IN THE CENTER OF VIETNAM

Hoạt Động Ngoại Khóa, Trại Hè & Các Chuyến Đi Xã Hội: Các hoạt
động ngoại khóa và chuyến đi qua đêm phục vụ sự kiện văn hóa, thể
thao sẽ có phí riêng ngoài Học phí. Tuy nhiên, các chuyến tham quan
liên quan đến chương trình học sẽ được bao gồm trong Học phí.

ECA, School Camps & Social Outings: Extra-curricular activities and
overnight trips for cultural and sporting events are charged in
addition to the Tuition Fee. However, excursions linked to the
curriculum are covered by the Tuition Fee. 

Máy Tính Xách Tay Cấp 2: Học sinh vào lớp 6 trở lên bắt buộc phải
có máy tính xách tay.

Secondary Laptop: Students entering grade 6 and above are required
to have their own laptop. 

Đồng Phục: Chính sách của Trường Quốc tế Odyssey yêu cầu học
sinh mặc đồng phục từ thứ Hai đến thứ Năm và trong các chuyến
tham quan. Học sinh phải mua ít nhất 3 bộ đồng phục và giữ gìn
chúng trong tình trạng tốt. Vào ngày thứ Sáu tự do, học sinh không
bắt buộc phải mặc đồng phục.

Uniforms: Odyssey International School's policy requires strudents to
wear uniforms Monday - Thursday and during excursions. Students
are required to purchase at least 3 uniform sets and maintain those
in good condition. On casual Friday no uniforms are required.  

PHÍ XE ĐƯA ĐÓN BUS FEE

Phí xe buýt thay đổi tùy theo quãng đường di chuyển và bao gồm các
chuyến đi khứ hồi từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Điều phối
viên xe buýt của nhà trường sẽ chịu trách nhiệm quản lý lịch trình và
tuyến đường, có thể thay đổi trong năm học tùy theo số lượng học
sinh đăng ký.

The bus fee varies according to the distance traveled and covers
round trips from home to school and from school to home. Our bus
coordinator is responsible for managing the schedules and routes,
which may be subject to change throughout the year based on
student enrolment.

BI-ANNUAL QUARTERLY

TRẢ PHÍ HAI LẦN 1 NĂM

DISTANCE

TRẢ PHÍ THEO NĂM (VND)KHOẢNG CÁCH TRẢ PHÍ HÀNG QUÝ

ANNUAL (VND)

Đến 5km (To 5km) 12,500,000 6,250,000 3,125,000

5–10km 17,500,000 8,750,000 4,375,000

10–15km 22,500,000 11,250,000 5,625,000

15km-20km 25,000,000 12,500,000 6,250,000
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Học sinh có thể nhập học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy
thuộc vào tình trạng lớp học và thời gian học mong muốn của gia
đình. Các khoản phí Đăng ký, Nhập học, Ghi danh và Phát triển phải
được thanh toán đầy đủ. Dù ngày bắt đầu hoặc kết thúc thực tế là
khi nào, học phí cho mỗi quý vẫn phải được thanh toán trọn vẹn.

Students may enrol at any time of the year, based on class availability
and the length of time desired by the family. Application, admission,
enrolment, and development fees are due in full. Regardless of the
actual start or end  date, fees for any quarter are due in full. 

A TRUE INTERNATIONAL SCHOOL IN THE CENTER OF VIETNAM

Chính Sách Rút Hồ Sơ: Phụ huynh cần gửi thông báo bằng văn bản
cho nhà trường ít nhất hai tháng trước ngày rút hồ sơ dự kiến. Trong
thời gian đó, mọi khoản phí vẫn sẽ được tính đến ngày học sinh
chính thức ngừng học. Việc hoàn trả học phí, phí xe buýt và phí ăn
uống (không bao gồm các khoản phí không hoàn lại khác như phí
Đăng ký, Nhập học, Ghi danh và Phát triển) sẽ được thực hiện bắt
đầu từ quý tiếp theo.

Withdraw Policy: Written notice must be sent to the school at least
two months before the intended withdrawal date. Fees will apply
until the actual date of withdrawal. Refunds for tuition, bus, and
meal fees (excluding other non-refundable fees such as Application,
Admission, Enrolment, and Development fees) will be provided
starting from the following quarter. 

Ưu Đãi Anh Chị Em Ruột: 
Giảm 7,5% học phí cho con thứ hai 
Giảm 20% học phí cho con thứ ba trở đi

Sibling Support:  
7.5% reduction on the second child's tuition fee 
20% reduction on the tuition fees for the third and subsequent
children 

NHẬP HỌC TẠM THỜI HOẶC GIỮA NĂM TEMPORARY OR MID-YEAR ADMISSION

Chính Sách Vắng Mặt Của Học Sinh: Nếu học sinh tạm ngừng học tại
Odyssey nhưng muốn giữ lại chỗ học, học phí vẫn sẽ được tính theo
quy định và không áp dụng hoàn phí. Nhà trường cũng không hoàn
trả học phí trong trường hợp học sinh vắng mặt vì các lý do như nghỉ
lễ, bệnh tật hoặc các trường hợp khác.

Student Absence Policy: If a student is withdrawn from the school but
wishes to retain their place, no  refund will be applicable, and fees will
continue to apply according to the schedule. No refunds are possible  
for absences due to reasons such as holidays, illnesses, or other
circumstances. 

RÚT HỒ SƠ / CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ EARLY WITHDRAWAL / REFUND POLICY 

Thanh Toán Sớm: Giảm 5% học phí cho những phụ huynh thanh
toán trước ngày 31/5/2025 (áp dụng cho thanh toán cả năm, 2 lần
một năm hoặc theo từng quý).

Early Bird Payment: A 5% reduction of tuition fees is granted for
payments made by 31/5/2025 (annual or bi-annual or quarterly).

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ TUITION FEE PROMOTIONS

Referral Program: A 10,000,000 credit voucher for future debit note
is granted to both the referring and the referred parent / student.

Chương Trình Giới Thiệu: Mỗi phụ huynh/học sinh giới thiệu và
được giới thiệu sẽ nhận được phiếu ưu đãi học phí trị giá 10.000.000
để trừ vào các khoản ghi nợ trong tương lai.

Ưu Đãi Nhóm: Odyssey cung cấp thêm ưu đãi giảm học phí trong 2
năm học đầu tiên cho các nhóm học sinh đăng ký trọn năm học:

Nhóm từ 3 đến 5 học sinh: Giảm 7,5% cho mỗi học sinh
Nhóm trên 5 học sinh: Giảm 10% cho mỗi học sinh
Nhóm trên 10 học sinh: Trao đổi trực tiếp với nhà trường

Group Benefits: Odyssey offers additional promotion on tuition for
the first two school years for groups of students enrolling for the full
academic year: 

3 to 5 students, 7.5 % discount for each student 
> 5 students: 10% discount for each student 
> 10 students: to be discussed with the school 

Please note that support for siblings and groups is cumulative,
however, it is capped at 20% per student. 

Lưu ý: Ưu đãi hỗ trợ anh/chị/em ruột và nhóm sẽ được cộng dồng,
tuy nhiên mức ưu đãi học phí tối đa trên mỗi học sinh là 20%.

THỦ TỤC THANH TOÁN PAYMENT PROCEDURES 

Payment is to be made by transferring the funds to the school
company's bank account upon receipt of the individual debit note. An
invoice will be issued once the payment has been received by the
school. All payments shall be made in VND only. By settling the school
fees, parents agree to the terms of the fee policy.

Việc thanh toán được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài
khoản ngân hàng của nhà trường sau khi nhận được thông báo thu
học phí. Hóa đơn sẽ được cung cấp sau khi nhà trường nhận được
thanh toán. Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng
VND. Khi hoàn tất việc đóng học phí, phụ huynh đồng ý với các điều
khoản trong chính sách học phí.

CHÍNH SÁCH PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026
FEE POLICY FOR SCHOOL YEAR 2025 - 2026 


